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(1) (2) (3) (4) (1)+(2)+[(3)*2]+(4)

1 CVN.131 NGUYỄN MINH HÀ Nữ 17/07/2005 7.2 2023 KV2 0.25 0  

2 CVN.180 NGUYỄN THÁI HỌC Nam 24/09/2004 7.8 2022 KV2-NT 0.5 0 8 8 24.5 TT

3 CVN.204 PHAN XUÂN HUY Nam 01/02/2004 7.9 2022 KV2 0.25 0 8.75 8.25 26 TT

4 CVN.225 THÁI PHƯƠNG KHANH Nữ 01/11/2000 7.8 2018 KV3 0 0 9 8.5 26.5 TT

5 CVN.231 NGUYỄN NGỌC HIỂN KHÁNH Nữ 24/06/2000 8.7 2018 KV3 0 0  

6 CVN.411 THÁI THÀNH PHÁT Nam 02/01/2005 7.3 2023 KV2-NT 0.5 0  

7 CVN.428 NGUYỄN MINH PHÚC Nam 24/06/2005 7.8 2023 KV2-NT 0.5 0 8.5 8.5 26 TT

8 CVN.434 LƯU ĐẶNG KIM PHỤNG Nữ 02/11/2003 8.1 2022 KV3 0 0  

9 CVN.486 NGUYỄN TRẦN QUỐC THÁI Nam 12/01/2005 6.9 2023 KV3 0 0 8.25 8 24.5 TT

10 CVN.537 TRẦN THỊ MỘNG THƯỜNG Nữ 20/10/2002 8.1 2020 KV2 0.25 0 8.5 8 25.25 TT

11 CVN.542 TRẦN THỊ NGỌC THÚY Nữ 06/02/2003 7.8 2021 KV2 0.25 0 8.5 8.5 25.75 TT

12 CVN.565 ĐẶNG NGỌC TOÀN Nam 20/02/2001 7.2 2019 KV2-NT 0.5 0 8.5 8.25 25.75 TT

13 CVN.585 LÂM THÙY TRANG Nữ 06/04/2001 7.7 2019 KV2-NT 0.5 0 8.5 8.5 26 TT

14 CVN.601 NGUYỄN PHÚC ĐOAN TRIỀU Nữ 21/02/2003 7.8 2021 KV2 0.25 0 8.25 8.25 25 TT

NGÀNH ĐẠO DIỄN SÂN KHẤU

KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU - KỲ TUYỂN SINH NĂM 2023

Đợt thi từ ngày 27/7/2023 đến ngày 29/7/2023
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15 CVN.603 NGÔ NGỌC LỆ TRINH Nữ 11/03/2005 8.5 2023 KV3 0 0 8.5 8.5 25.5 TT

16 CVN.663 NGUYỄN TẤT VINH Nam 11/08/2004 8.1 2022 KV2 0.25 0 8.5 8.25 25.5 TT

Danh sách: 16 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2023

Nam: 7

Nữ: 9


